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STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ TÊN THỦ TỤC 

1 TRẦN THỊ XEN Cống Khê Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

2 TRẦN THỊ XEN Cống Khê Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

3 ĐỒNG THỊ NHỊ Tân Phú Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam cấp hoặc chứng nhận 

4 ĐINH THỊ HƢƠNG Thôn Phạm Xá 

2 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

5 PHÙNG THỊ CHÂM Thôn Cam Đô Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

6 VŨ VĂN HÙNG Cam Đông Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

7 NGUYỄN ĐÌNH 

DƢƠNG NỘP THAY 

NGUYỄN ĐỨC ĐỘ   

CẤP LẦN ĐẦU 

Thôn Thƣợng 

Đỗ 2 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu 

đối với cá nhân, cộng đồng dân 

cƣ, hộ gia đình đang sử dụng đất 

8 TRẦN TRUNG PHA   

CẤP LẦN ĐẦU 

Thôn Thƣợng 

Đỗ 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu 

đối với cá nhân, cộng đồng dân 

cƣ, hộ gia đình đang sử dụng đất 

9 NGUYỄN THỊ TẤN   

CẤP LẦN ĐẦU 

Thôn Dƣỡng 

Mông 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu 



đối với cá nhân, cộng đồng dân 

cƣ, hộ gia đình đang sử dụng đất 

10 NGUYỄN VĂN PHÚ 

NỘP THAY NGÔ 

VĂN NGÁT   CẤP 

LẦN ĐẦU 

Thôn Bằng Lai Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu 

đối với cá nhân, cộng đồng dân 

cƣ, hộ gia đình đang sử dụng đất 

11 NGUYỄN VĂN PHÚ 

NỘP THAY HỨA 

VĂN THUỶ   CẤP 

LẦN ĐẦU 

Thôn Lƣơng Xá 

Nam 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu 

đối với cá nhân, cộng đồng dân 

cƣ, hộ gia đình đang sử dụng đất 

12 NGUYỄN THỊ YÊN Thôn Phù Tải 1 Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

13 NGUYỄN VĂN 

HÙNG   CẤP LẦN 

ĐẦU 

Khu dân cƣ An 

Thái 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu 

đối với cá nhân, cộng đồng dân 

cƣ, hộ gia đình đang sử dụng đất 

14 VŨ VĂN LÀNH   

CẤP LẦN ĐẦU 

Khu Tân Phú Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu 

đối với cá nhân, cộng đồng dân 

cƣ, hộ gia đình đang sử dụng đất 

15 VŨ VĂN LÀNH 

NỘP THAY VŨ 

VĂN LONG   CẤP 

LẦN ĐẦU 

Thôn Dƣỡng 

Thái Nam 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu 

đối với cá nhân, cộng đồng dân 

cƣ, hộ gia đình đang sử dụng đất 



16 NGUYỄN VĂN 

VIỆT / DP 517477 

Thôn Kỳ Côi Cho phép chuyển mục đích sử 

dụng đất đối với trƣờng hợp 

không thuộc diện chấp thuận chủ 

trƣơng đầu tƣ, chấp thuận nhà 

đầu tƣ theo quy định của pháp 

luật về đất đai mà ngƣời xin 

chuyển mục đích sử dụng đất là 

hộ gia đình, cá nhân 

17 NGUYỄN VĂN PHÚ 

NỘP THAY 

NGUYỄN VĂN 

HIỆP   CẤP LẦN 

ĐẦU 

Thôn Bằng Lai Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu 

đối với cá nhân, cộng đồng dân 

cƣ, hộ gia đình đang sử dụng đất 

18 NGUYỄN THỊ 

NHÂN NỘP THAY 

BÙI THỊ THU   CẤP 

LẦN ĐẦU 

Thôn Phƣơng 

Duệ 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu 

đối với cá nhân, cộng đồng dân 

cƣ, hộ gia đình đang sử dụng đất 

19 NGUYỄN THỊ 

NHÂN NỘP THAY 

NGUYỄN MẠNH 

QUYỀN   CẤP LẦN 

ĐẦU 

Thôn Dƣỡng 

Thái Trung 

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất lần đầu 

đối với cá nhân, cộng đồng dân 

cƣ, hộ gia đình đang sử dụng đất 

20 CHU NGỌC AN  / I 

287961030058004239 

Thôn Văn Minh Đính chính Giấy chứng nhận đã 

cấp lần đầu có sai sót 

21 BÙI MẠNH TÙNG Thôn Xuân 

Mang 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối 

với công trình cấp III, cấp IV 

&#40;công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngƣỡng, tôn giáo/Tƣợng đài, 

tranh hoành tráng/Theo giai đoạn 

cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công 

trình theo tuyến trong đô thị/Dự 

án&#41; và nhà ở riêng lẻ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


